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1 BKCB10980 Đỗ Đức Anh 06/11/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079200032803 102-C6

2 BKCB10981 Nguyễn Đặng Minh Anh 13/11/2007 Sóc Trăng Nam Kinh 094207009270 102-C6

3 BKCB10982 Phan Hồ Quỳnh Anh 25/01/2006 Nghệ An Nữ Kinh 040306011168 102-C6

4 BKCB10983 Nguyễn Vũ Ngọc Bảo 02/01/2006 Ninh Bình Nam Kinh 036206000170 102-C6

5 BKCB10984 Hoàng Vũ Minh Châu 25/05/2005 Đồng Nai Nam Kinh 075205002433 102-C6

6 BKCB10985 Lê Trương Quế Chi 27/09/2003 Gia Lai Nữ Kinh 052303011063 102-C6

7 BKCB10986 Võ Minh Danh 06/09/2005 Đồng Nai Nam Kinh 070205004744 102-C6

8 BKCB10987 Dư Đông Đào 16/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079197027438 102-C6

9 BKCB10988 Trần Như Diệu 11/02/1992 Lâm Đồng Nữ Kinh 060192009729 102-C6

10 BKCB10989 Lê Quý Đức 20/09/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 036098000715 102-C6

11 BKCB10990 Nguyễn Quang Dũng 21/07/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 077203000463 102-C6

12 BKCB10991 Lê Công Duy 25/09/1987 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079087033110 102-C6

13 BKCB10992 Nguyễn Đức Duy 09/01/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079098012891 102-C6

14 BKCB10993 Phạm Đức Duy 03/09/2003 Long An Nam Kinh 080203002168 102-C6

15 BKCB10994 Phạm Thị Mỹ Duyên 20/07/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051191008148 102-C6

16 BKCB10995 Trần Phan Mỹ Duyên 26/06/2006 Gia Lai Nữ Kinh 064306005127 102-C6

17 BKCB10996 Tôn Đức Giang 25/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 042207007410 102-C6

18 BKCB10997 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 18/01/2007 Tây Ninh Nữ Kinh 072307001587 102-C6

19 BKCB10998 Bùi Thị Xuân Hạ 03/05/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051305006681 102-C6

20 BKCB10999 Nguyễn Minh Hải 01/11/2004 Bình Thuận Nam Kinh 060204009456 102-C6

21 BKCB11000 Vi Ngọc Bảo Hân 04/12/2006 Đắk Lắk Nữ Tày 066306010904 102-C6

22 BKCB11001 Nguyễn Hồng Hạnh 22/05/2004 Quảng Trị Nữ Kinh 044304001572 102-C6

23 BKCB11002 Nguyễn Thuý Hiền 16/09/2004 Bà Rịa -Vũng Tàu Nữ Kinh 077304003753 102-C6

24 BKCB11003 Nguyễn Minh Hiển 26/10/2003 Tây Ninh Nam Kinh 080203016112 102-C6

25 BKCB11004 Nguyễn Tấn Hiệp 13/03/2003 Đồng Nai Nam Kinh 075203014052 102-C6

26 BKCB11005 Đinh Thị Ngọc Hiếu 03/05/2001 Gia Lai Nữ Kinh 052301008045 102-C6

27 BKCB11006 Bùi Thị Hoài 05/10/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 066306013444 102-C6

28 BKCB11007 Hồ Huy Hoàng 30/07/2007 Đà Nẵng Nam Kinh 049207012710 102-C6

29 BKCB11008 Nguyễn Nhật Hoàng 01/04/1999 Quảng Trị Nam Kinh 044099002691 102-C6

30 BKCB11009 Nguyễn Thị Diễm Hồng 08/08/2000 Đồng Nai Nữ Kinh 075300009796 102-C6

31 BKCB11010 Đào Tấn Hưng 14/10/2003 Đắk Lắk Nam Kinh 054203001371 102-C6

32 BKCB11011 Hoàng Thị Kim Hương 22/03/1989 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051189000439 102-C6

33 BKCB11012 Phạm Quỳnh Hương 17/01/2004 Đồng Nai Nữ Kinh 070304008690 102-C6

34 BKCB11013 Lê Võ Minh Khang 20/01/2004 Ninh Thuận Nam Kinh 058204000879 102-C6

35 BKCB11014 Đặng Ngọc Khoa 26/02/2002 Hưng Yên Nam Kinh 034202010366 102-C6
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36 BKCB11015 Huỳnh Trương Anh Khoa 27/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079207017076 102-C6

37 BKCB11016 Phan Huỳnh Anh Khoa 28/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079206006446 103-C6

38 BKCB11017 Nguyễn Thiên Kim 22/04/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079305022258 103-C6

39 BKCB11018 Từ Khả Kỳ 20/07/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Hoa 079304008071 103-C6

40 BKCB11019 Đoàn Gia Lâm 15/04/2007 Đắk Lắk Nam Kinh 066207005751 103-C6

41 BKCB11020 Đàng Uyên Linh 06/10/2003 Khánh Hoà Nữ Chăm 058303001867 103-C6

42 BKCB11021 Trần Thị Anh Linh 18/07/1986 Phú Thọ Nữ Kinh 025186016074 103-C6

43 BKCB11022 Lê Thị Mai Linh 14/12/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079305022915 103-C6

44 BKCB11023 Vũ Ngọc Long 24/02/1994 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 094094012481 103-C6

45 BKCB11024 Mai Nguyễn Khánh Ly 22/07/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 080303000366 103-C6

46 BKCB11025 Nguyễn Ngọc Đan Ly 15/08/2006 Đồng Nai Nữ Kinh 075306000707 103-C6

47 BKCB11026 Huỳnh Thị Mai Lý 14/03/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079196022771 103-C6

48 BKCB11027 Nguyễn Trần Xuân Mai 27/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 046306000182 103-C6

49 BKCB11028 Trần Xuân Mai 04/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 080306002860 103-C6

50 BKCB11029 Võ Thị Ngọc Mai 04/09/1991 Tây Ninh Nữ Kinh 072191005619 103-C6

51 BKCB11030 Đỗ Văn Mạnh 12/11/2002 Lâm Đồng Nam Kinh 068202007269 103-C6

52 BKCB11031 Nguyễn Thị Hồng Minh 12/03/1978 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 048178000103 103-C6

53 BKCB11032 Phạm Quang Minh 02/04/2015 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079215043835 103-C6

54 BKCB11033 Trần Tạ Ngọc Minh 11/08/2012 Hà Nội Nữ Kinh 001312043488 103-C6

55 BKCB11034 Đặng Thảo My 09/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079306013851 103-C6

56 BKCB11035 Lê Hà My 29/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 086303009592 103-C6

57 BKCB11036 Nguyễn Văn Nam 19/11/1979 Hà Nội Nam Kinh 001079049907 103-C6

58 BKCB11037 Nguyễn Thị Phương Nga 04/02/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079304007660 103-C6

59 BKCB11038 Trần Tuyết Nga 03/05/2006 Quảng Bình Nữ Kinh 044306006020 103-C6

60 BKCB11039 Hồ Ngọc Kim Ngân 23/11/2005 Khánh Hoà Nữ Kinh 056305003558 103-C6

61 BKCB11040 Nguyễn Thị Thanh Ngân 23/07/2006 Lâm Đồng Nữ Kinh 060306002545 103-C6

62 BKCB11041 Phạm Thị Kim Ngân 15/02/2005 Hải Phòng Nữ Kinh 030305000651 103-C6

63 BKCB11042 Nguyễn Bảo Ngọc 24/11/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079314015809 103-C6

64 BKCB11043 Nguyễn Lê Vi Ngọc 19/06/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh 060305003246 103-C6

65 BKCB11044 Phạm Thị Bảo Ngọc 11/06/1994 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079194000812 103-C6

66 BKCB11045 Tô Bình Nguyên 08/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079207032081 103-C6

67 BKCB11046 Nguyễn Thanh Nhã 23/11/2006 Đồng Tháp Nam Kinh 087206008792 103-C6

68 BKCB11047 Đào Thảo Nhân 05/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh 060305006267 103-C6

69 BKCB11048 Lê Hữu Nhân 10/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079206010099 103-C6

70 BKCB11049 Lê Thảo Nhân 02/04/1997 Vĩnh Long Nữ Kinh 083197002042 103-C6

71 BKCB11050 Huỳnh Thị Yến Nhi 16/09/2006 Long An Nữ Kinh 080306014875 103-C6

72 BKCB11051 Nguyễn Cẩm Nhi 13/10/2003 Đồng Tháp Nữ Kinh 087303012346 103-C6

73 BKCB11052 Tạ Thị Yến Nhi 25/10/2005 Tây Ninh Nữ Kinh 080305004175 607-C6

74 BKCB11053 Lê Phạm Quỳnh Như 19/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079306042376 607-C6
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75 BKCB11054 Bùi Thị Phương Nhu 01/09/1994 Cần Thơ Nữ Kinh 092194010640 607-C6

76 BKCB11055 Nguyễn Lê Minh Nhựt 24/04/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079205010051 607-C6

77 BKCB11056 Huỳnh Thị Kim Oanh 04/08/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 046304002675 607-C6

78 BKCB11057 Nguyễn Vạn Phát 29/08/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079099033223 607-C6

79 BKCB11058 Lê Thanh Phong 07/11/2002 Tây Ninh Nam Kinh 080202014894 607-C6

80 BKCB11059 Nguyễn Kim Phụng 09/07/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079302019004 607-C6

81 BKCB11060 Trương Hoàng Phước 26/11/2005 Tây Ninh Nam Kinh 072205005127 607-C6

82 BKCB11061 Lê Thị Thu Phương 03/06/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079199025145 607-C6

83 BKCB11062 Nguyễn Hoàng Nam Phương 07/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079307044974 607-C6

84 BKCB11063 Nguyễn Thanh Phương 10/01/1989 Cần Thơ Nam Kinh 092089009673 607-C6

85 BKCB11064 Phạm Hoài Phương 10/08/2006 Gia Lai Nữ Kinh 052306014826 607-C6

86 BKCB11065 Hoàng Quân 01/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 095206006413 607-C6

87 BKCB11066 Huỳnh Ngọc Quế 07/04/2006 Cà Mau Nữ Kinh 095306007436 607-C6

88 BKCB11067 Bùi Thị Quyên 08/04/1988 Hải Phòng Nữ Kinh 031188005506 607-C6

89 BKCB11068 Trần Trúc Quỳnh 13/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079306027855 607-C6

90 BKCB11069 Lê Anh Tài 17/01/2001 Cần Thơ Nam Kinh 094201006966 607-C6

91 BKCB11070 Lương Hồ Vĩ Thái 02/02/2000 An Giang Nam Kinh 089200006375 607-C6

92 BKCB11071 Nguyễn Quốc Thạnh 17/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079203029900 607-C6

92Tổng số lượng: 


